
02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN DUY AN Số báo danh: 02082154 

 

Ngày sinh: 25/02/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203001238 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3522 3522 3538 3522  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3522 - 3522 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: CAO TUẤN ANH Số báo danh: 02082165 

 

Ngày sinh: 03/02/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203000463 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3522 3522 3538 3522  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3522 - 3522 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: HUỲNH NGỌC ANH Số báo danh: 02082172 

 

Ngày sinh: 23/04/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303013267 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3522 3522 3538 3522  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3522 - 3522 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC QUANG ANH Số báo danh: 02082188 

 

Ngày sinh: 24/09/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203013670 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3523 3523 3538 3523  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3523 - 3523 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÂM GIA BẢO Số báo danh: 02082211 

 

Ngày sinh: 15/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203009774 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3524 3524 3538 3524  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3524 - 3524 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: HUỲNH THỊ AN BÌNH Số báo danh: 02082226 

 

Ngày sinh: 02/02/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303009715 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3525 3525 3539 3524  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3525 - 3525 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: PHAN GIA BÌNH Số báo danh: 02082234 

 

Ngày sinh: 11/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203007826 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3525 3525 3539 3524  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3525 - 3525 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ QUỐC CƯỜNG Số báo danh: 02082254 

 

Ngày sinh: 29/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203008976 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3526 3526 3539 3525  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3526 - 3526 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: VANG PHÚ CƯỜNG Số báo danh: 02082259 

 

Ngày sinh: 09/11/2003 Dân tộc: Hoa Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203025761 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng: 06 Khu vực: 2 Diện XTN: 2 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3526 3526 3539 3525  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3526 - 3526 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: PHẠM HỒNG ĐIỆP Số báo danh: 02082335 

 

Ngày sinh: 14/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303009751 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3529 3529 3541 3527  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3529 - 3529 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN ANH HÀO Số báo danh: 02082367 

 

Ngày sinh: 11/12/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203036925 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3531 3531 3541 3528  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3531 - 3531 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN NGỌC HÂN Số báo danh: 02082382 

 

Ngày sinh: 11/12/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303013264 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3531 3531 3542 3529  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3531 - 3531 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: PHẠM QUANG HUY Số báo danh: 02082438 

 

Ngày sinh: 06/03/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203013645 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3534 3534 3542 3530  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3534 - 3534 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN GIA HY Số báo danh: 02082461 

 

Ngày sinh: 16/07/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203013668 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3534 3534 3543 3531  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3534 - 3534 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: PHẠM MINH KHÁNH Số báo danh: 02082473 

 

Ngày sinh: 03/06/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203009739 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3535 3535 3543 3531  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3535 - 3535 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN MINH KHOA Số báo danh: 02082478 

 

Ngày sinh: 01/12/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203017395 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3535 3535 3543 3531  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3535 - 3535 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ TRUNG KIỆT Số báo danh: 02082486 

 

Ngày sinh: 04/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203017401 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3536 3536 3543 3531  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3536 - 3536 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ VÂN KIỀU Số báo danh: 02082495 

 

Ngày sinh: 26/02/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303027336 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3536 3536 3543 3532  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3536 - 3536 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRẦN THỊ TRÚC LINH Số báo danh: 02082529 

 

Ngày sinh: 04/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303007747 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3537 3537 3544 3533  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3537 - 3537 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: VÕ NGỌC MINH Số báo danh: 02082575 

 

Ngày sinh: 03/12/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303007750 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3539 3539 3544 3534  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3539 - 3539 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGÔ NHẬT NAM Số báo danh: 02082587 

 

Ngày sinh: 14/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203007847 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3540 3540 3544 3534  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3540 - 3540 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: HUỲNH NGỌC NGÂN Số báo danh: 02082729 

 

Ngày sinh: 28/07/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303013255 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3546 3546 3557 3546  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3546 - 3546 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÝ TRẦN THANH NGÂN Số báo danh: 02082734 

 

Ngày sinh: 27/07/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303022174 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3546 3546 3557 3546  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3546 - 3546 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ HỒNG NGỌC Số báo danh: 02082744 

 

Ngày sinh: 17/02/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303024361 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3546 3546 3557 3546  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3546 - 3546 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN THÁI NGỌC Số báo danh: 02082745 

 

Ngày sinh: 12/01/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303012811 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3546 3546 3557 3546  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3546 - 3546 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: HUỲNH THÀNH NHÂN Số báo danh: 02082754 

 

Ngày sinh: 21/10/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203012572 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3547 3547 3558 3547  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3547 - 3547 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN QUỲNH NHI Số báo danh: 02082766 

 

Ngày sinh: 28/03/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303013262 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3547 3547 3558 3547  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3547 - 3547 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ THIÊN PHÚC Số báo danh: 02082806 

 

Ngày sinh: 31/07/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: CÀ MAU Số CMND/CCCD: 096203000036 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3549 3549 3559 3549  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3549 - 3549 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN NAM PHƯƠNG Số báo danh: 02082822 

 

Ngày sinh: 16/12/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303012834 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3550 3550 3559 3550  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3550 - 3550 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ NGỌC NHƯ QUỲNH Số báo danh: 02082841 

 

Ngày sinh: 22/09/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303012804 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3550 3550 3559 3550  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3550 - 3550 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN THÁI ĐAN SÂM Số báo danh: 02082851 

 

Ngày sinh: 30/03/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303000589 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3551 3551 3559 3551  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3551 - 3551 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ THÀNH TÀI Số báo danh: 02082859 

 

Ngày sinh: 12/02/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203013654 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3551 3551 3560 3551  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3551 - 3551 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRỊNH CHÍ TÀI Số báo danh: 02082863 

 

Ngày sinh: 26/06/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 092203003232 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3551 3551 3560 3551  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3551 - 3551 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN VĂN THẮNG Số báo danh: 02082907 

 

Ngày sinh: 22/09/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: BÌNH THUẬN Số CMND/CCCD: 261678071 

Hộ khẩu TT: Huyện Bắc Bình, Bình Thuận 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X    N1 X X X 

Phòng thi 3553 3553  3553 3549 

Ngày thi 07/07/2021  08/07/2021 08/07/2021 

Giờ phát đề 07h30 14h20    14h20 07h30 08h30 09h30 

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30    14h30 07h35 08h35 09h35 

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3553 - 3553 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: LÊ BIÊN THÙY Số báo danh: 02082946 

 

Ngày sinh: 30/08/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303013243 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3555 3555 3561 3554  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3555 - 3555 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRẦN MINH THƯ Số báo danh: 02082970 

 

Ngày sinh: 26/07/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303014005 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3556 3556 3561 3554  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3556 - 3556 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: VÕ NGỌC ANH THƯ Số báo danh: 02082973 

 

Ngày sinh: 06/07/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303008921 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3556 3556 3561 3555  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3556 - 3556 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN MINH THƯỜNG Số báo danh: 02082981 

 

Ngày sinh: 03/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203017259 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 3 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3556 3556 3561 3555  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3556 - 3556 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRẦN CHUNG THỦY TIÊN Số báo danh: 02082996 

 

Ngày sinh: 24/07/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303030125 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3557 3557 3562 3555  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3557 - 3557 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRẦN XUÂN TOẢN Số báo danh: 02083010 

 

Ngày sinh: 24/08/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 083203000079 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3557 3557 3562 3556  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3557 - 3557 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: VÕ THÙY TRANG Số báo danh: 02083028 

 

Ngày sinh: 17/11/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303029083 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3558 3558 3562 3556  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3558 - 3558 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TẠ NGUYỄN BÍCH TRÂM Số báo danh: 02083038 

 

Ngày sinh: 04/04/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303029111 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 2 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3559 3559 3562 3556  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3559 - 3559 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRƯƠNG PHƯƠNG TRÂM Số báo danh: 02082708 

 

Ngày sinh: 26/03/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303014053 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THPT Củ Chi - Tỉnh lộ 8, khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TPHCM 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3545 3545 3545 3536  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3545 - 3545 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: TRỊNH MINH TRÍ Số báo danh: 02083052 

 

Ngày sinh: 25/04/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nam 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079203007834 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3559 3559 3562 3557  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3559 - 3559 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN LÊ PHƯƠNG TRINH Số báo danh: 02083065 

 

Ngày sinh: 29/04/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303008913 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3560 3560 3563 3557  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3560 - 3560 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ VY Số báo danh: 02083154 

 

Ngày sinh: 25/05/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303008976 

Hộ khẩu TT: Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3563 3563 3565 3560  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3563 - 3563 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 



02 - HỘI ĐỒNG THI SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

THPT CỦ CHI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY BÁO DỰ THI 
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

 

Họ tên thí sinh: NGUYỄN THỊ KIM YẾN Số báo danh: 02083173 

 

Ngày sinh: 02/09/2003 Dân tộc: Kinh Giới tính: Nữ 

Nơi sinh: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH 
Số CMND/CCCD: 079303008891 

Hộ khẩu TT: Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh 

Học sinh trường: THPT Củ Chi Lớp: 12A03 

Là học sinh học theo chương trình:                 THPT GDTX 

Có đăng ký sử dụng kết quả để xét tuyển sinh:  

Đối tượng:  Khu vực: 2 Diện XTN: 1 Điểm cộng: 1.50 

Địa chỉ điểm thi: THCS Thị Trấn 2 CC - Số 28, đường Lê Vĩnh Huy, Khu phố 7, Thị Trấn Củ Chi, huyện Củ Chi 

Thông tin bài thi/môn thi đã đăng ký: 

Bài thi/Môn thi 
Ngữ 

văn 
Toán 

KHTN 

Ngoại ngữ 

KHXH 

Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Lịch sử Địa lí GDCD 

Thí sinh đã đăng ký 

bài thi/môn thi 
X X X X X N1    

Phòng thi 3564 3564 3565 3560  

Ngày thi 07/07/2021 08/07/2021 08/07/2021  

Giờ phát đề 07h30 14h20 07h30 08h30 09h30 14h20    

Giờ bắt đầu làm 

bài thi 
07h35 14h30 07h35 08h35 09h35 14h30    

 

           (*) Thí sinh đăng ký dự thi bài thi/môn thi nào sẽ được đánh dấu (X) tại cột tương ứng bài thi/môn thi 

đó; nếu thí sinh đăng ký cả bài thi tổ hợp nào thì tất cả các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp đó sẽ được 

đánh dấu (X). Riêng đối với thí sinh GDTX học lớp 12 trong năm tổ chức thi nếu chọn bài thi KHXH thì đánh 

dấu 2 môn Lịch sử và Địa lí hoặc đánh dấu cả môn GDCD nếu thí sinh chọn thi thêm môn GDCD để xét 

tuyển sinh ĐH, CĐ. Thí sinh có đăng ký dự thi môn ngoại ngữ sẽ ký hiệu như sau: N1-Tiếng Anh; N2-Tiếng 

Nga; N3-Tiếng Pháp;N4-Tiếng Trung Quốc; N5-Tiếng Đức; N6-Tiếng Nhật; N7-Tiếng Hàn. 
 

Thí sinh đến tập trung làm thủ tục dự thi vào:  

- Thời gian: 14 giờ 00 ngày 06 tháng 07 năm 2021 

- Tại Phòng thi: 3564 - 3564 - của Điểm thi. 

Ngày 11  tháng 06  năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

X  

X 


